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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang

thị trường Hoa Kỳ năm 2005

________________________________

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16-01-2004 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền `hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28-05-2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 708/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Văn phòng

Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý với nội dung đề xuất

của Bộ Thương mại tại công văn số 0134/TM-DM về việc chuyển nhượng hạn ngạch

hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

Căn cứ Văn bản số 1536/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng

Chính Phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quy chế điều

hành cụ thể việc chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường

Hoa Kỳ giữa các doanh nghiệp sản xuất dệt may;

Căn cứ Thông tư Liên tịch của Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp số

4/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn

ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ;

Xét đề nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam,

Liên tịch Bộ Thương mại  - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện chuyển

nhượng hạn ngạch hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
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1. Phạm vi, đối tượng áp dụng việc chuyển nhượng hạn ngạch

Hạn ngạch được phép chuyển nhượng là hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang

thị trường Hoa Kỳ năm 2005 của thương nhân được Liên Bộ Thương mại - Công

nghiệp giao theo thành tích xuất khẩu của thương nhân, kể cả hạn ngạch ứng trước

thành tích xuất khẩu.

Hạn ngạch phân bổ theo tiêu chí chuỗi được phân giao theo thành tích xuất khẩu

của thương nhân là thành viên của một chuỗi hợp lệ, được phép chuyển nhượng

giữa các thành viên trong chuỗi đó.

Hạn ngạch được phân bổ theo các tiêu chí khác ngoài tiêu chí thành tích và chuỗi

không được phép chuyển nhượng.

Thương nhân chuyển nhượng hạn ngạch, sau đây gọi là Thương nhân Chuyển

nhượng, là thương nhân được giao hạn ngạch được phép chuyển nhượng và có nhu

cầu chuyển nhượng hạn ngạch.

Thương nhân nhận hạn ngạch chuyển nhượng, sau đây gọi là Thương nhân Nhận

Chuyển nhượng, là thương nhân có năng lực sản xuất hàng dệt may và có nhu cầu

trực tiếp xuất khẩu chủng loại hàng dệt may được chuyển nhượng.

Hợp đồng Chuyển nhượng là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển nhượng, di

chuyển, vay nhường, điều hòa hạn ngạch giữa Thương nhân Chuyển nhượng và

Thương nhân Nhận Chuyển nhượng, giữa các thành viên của Tổng công ty, giữa

công ty mẹ-con, giữa các thành viên trong chuỗi theo mẫu 01 của Thông tư này.

2. Quy định về hạn ngạch và thương nhân liên quan tới việc chuyển nhượng:

2. 1. Nguyên tắc chuyển nhượng:

2.1.1. Số lượng hạn ngạch được phép chuyển nhượng của một thương nhân không

vượt quá số lượng hạn ngạch của loại hạn ngạch được phép chuyển nhượng đã

được cấp và chưa được sử dụng của thương nhân đó.

2.1.2. Chuyển nhượng hạn ngạch phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, trực

tiếp, công khai giữa các thương nhân có nhu cầu thông qua Hợp đồng Chuyển

nhượng.

Nghiêm cấm thực hiện chuyển nhượng thông qua môi giới, trung gian.



2.1.3. Phần hạn ngạch đã nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp.

2.1.4. Phần hạn ngạch đã nhận chuyển nhượng không được sử dụng để chuyển đổi.

2.2.  Đối với Thương nhân Chuyển nhượng:

Thương nhân Chuyển nhượng (sở hữu có tên trong Bản Thông báo giao hạn ngạch)

có thể chuyển nhượng hạn ngạch được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng

phần, cho một hoặc nhiều thương nhân khác. 

2.3. Đối với Thương nhân Nhận Chuyển nhượng:

Trường hợp không sử dụng hết một phần hoặc toàn bộ số lượng hạn ngạch nhận

chuyển nhượng, Thương nhân Nhận Chuyển nhượng phải báo cáo Liên Bộ Thương

mại-Công nghiệp để giải quyết.

3. Xuất khẩu hàng dệt may sử dụng hạn ngạch chuyển nhượng sẽ được tính vào

thành tích xuất khẩu của Thương nhân Nhận Chuyển Nhượng.

4. Tất cả các khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng phải được kê khai đầy đủ và

hạch toán vào kinh doanh của thương nhân. Nghiêm cấm việc tư lợi, tiêu cực trong

chuyển nhượng hạn ngạch.

5. Khuyến khích các thương nhân có nhu cầu chuyển nhượng hạn ngạch vào Trang

mạng của Hiệp hội Dệt may Việt Nam www.textilevietnam.org.vn để gửi thông tin về

nhu cầu chuyển nhượng của mình.

II. QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG HẠN NGẠCH
6. Các thương nhân có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng lập Hợp

đồng chuyển nhượng bằng văn bản. Hợp đồng chuyển nhượng hạn ngạch của

thương nhân được coi là hợp lệ nếu các chủ thể Hợp đồng và đối tượng chuyển

nhượng đáp ứng được các quy định nêu tại phần I của Thông tư này.

Thương nhân Chuyển nhượng mang hồ sơ tới Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu

vực, sau đây gọi tắt là Phòng QLXNK khu vực, để xác nhận. Hồ sơ gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng hạn ngạch hợp lệ. (4 bản chính).

- Biên bản của Đoàn Kiểm tra Liên ngành (theo mẫu 02 tại Thông tư này) xác nhận

năng lực sản xuất của Thương nhân Nhận Chuyển nhượng.(Nếu Thương nhân


